
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHẢO SÁT NHU CẦU GIÁO VIÊN CẦN TUYỂN THEO NGÀNH HỌC, CẤP HỌC, MÔN HỌC GIAI ĐOẠN 2024 - 2030
(Kèm theo Công văn số            ngày      tháng      năm 2024 của UBND thành phố Quảng Ngãi)
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I. CẤP MẦM NON
* Đối với nhóm trẻ
1 Nhóm trẻ từ 03 - 12 tháng tuổi
2 Nhóm trẻ từ 13 - 24 tháng tuổi 1 20 2,5 1 20 1 20 1 20
3 Nhóm trẻ từ 25 - 36 tháng tuổi 90 40 42 1019 12 45 1094 9,5 48 1168 6,5 50 1218 6 51 1243 3 55 1325 10
* Đối với lớp mẫu giáo
4 3 tuổi đến 4 tuổi: 98 48 47 1230 8 51 1345 6 55 1445 9,2 59 1555 8,4 60 1565 3 62 1625 5
5 4 tuổi đến 5 tuổi: 120 58 59 1771 4 62 1845 14 64 1889 4 66 1964 4,2 66 1974 2,2 69 2074 7
6 5 tuổi đến 6 tuổi: 134 65 70 2440 6 73 2527 7 73 2515 1 73 2528 2 73 2550 73 2550 2

Cộng 549 54 442 37 211 218 6460 30 231 6811 36,5 241 7037 23,2 249 7285 20,6 251 7352 8,2 260 7594 24
II. CẤP TIỂU HỌC
1 Giáo dục Tiểu học 668 58 21 24 21 31 28
2 Tiếng Anh 85 7 3 3 0 0 3
3 Tin học 28 9 2 1 1 1 1
4 Giáo dục Thể chất 50 14 3 0 0 1 0
5 Âm nhạc 32 11 0 2 1 3 3
6 Mỹ thuật 33 8 0 1 0 1 2
7 Tổng phụ trách đội 22 4 0 0 0 0 0

Cộng 1051 52 918 47 175 506 1,4 702 25394 111 702 25511 28 703 25503 31 703 25576 23 708 25655 37 710 25696 37
III. CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
1 Ngữ văn 116 14 16 5 1 6 4
2 Toán học 114 18 9 9 1 6 6
3 Tiếng Anh 92 10 7 4 2 6 2
4 Tin học 39 2 1 0 2 1 0
5 Khoa học Tự nhiên 144 20 7 8 1 3 3
6 Giáo dục Công dân 23 9 5 1 1 0 1
7 Lịch sử và Địa lý 83 15 4 3 2 0 0
8 Công nghệ 30 9 1 3 0 1 1
9 Giáo dục Thể chất 58 5 3 3 0 0 0
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10 Âm nhạc 32 3 3 1 0 0 0
11 Mỹ thuật 26 6 2 2 0 0 0
12 Tổng phụ trách đội 16 2 0 1 0 0 0

Cộng 898 48 773 54 434 0 1,5 457 18837 113 479 20202 59 487 20568 40 488 20523 10 495 20683 23 493 20257 17
Tổng I+II+III 2498 154 2133 138 609 717 2,9 1377 50691 254 1412 52524 123,5 1431 53108 94,2 1440 53384 53,6 1454 53690 68,2 1463 53547 78
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